
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành dự thi Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 02/02/1986 Nữ Kế toán
2 Vũ Hải Anh 19/10/1993 Nữ Kế toán
3 Võ Hồng Diễm 15/05/1995 Nữ Kế toán
4 Trần Ngô Ngọc Hà 08/05/1987 Nam Kế toán
5 Vũ Thị Hằng 25/02/1984 Nữ Kế toán
6 Nguyễn Đặng Anh Khoa 26/02/1992 Nam Kế toán
7 Phạm Thị Bích Ngọc 27/04/1993 Nữ Kế toán
8 Bùi Thị Mỹ Ngọc 20/06/1978 Nữ Kế toán
9 Nguyễn Thị Thu Nhi 05/07/1993 Nữ Kế toán

10 Đặng Tố Như 28/11/1986 Nữ Kế toán
11 Nguyễn Hoài Phương 04/01/1989 Nữ Kế toán
12 Trương Thị Hồng Thắm 15/10/1992 Nữ Kế toán
13 Trần Thị Uyên Thư 15/05/1987 Nữ Kế toán
14 Nguyễn Văn Thuấn 25/12/1990 Nam Kế toán
15 Nguyễn Thị Xuân Trinh 10/02/1985 Nữ Kế toán
16 Phạm Văn Trinh 03/02/1985 Nam Kế toán
17 Nguyễn Hữu Tuấn 19/05/1987 Nam Kế toán
18 Trần Thanh Đàn 14/08/1981 Nam Khoa học Máy tính
19 Đinh Thị Minh Hằng 16/09/1989 Nữ Khoa học Máy tính
20 Trần Bá Hường 20/07/1990 Nam Khoa học Máy tính
21 Lâm Bảo Trọng 22/05/1994 Nam Khoa học Máy tính
22 Hồ Lê Nguyên Vũ 29/11/1985 Nam Khoa học Máy tính
23 Nguyễn Minh Đức 09/04/1993 Nam Kỹ thuật Hóa học
24 Nguyễn Hiền Đức 15/12/1994 Nam Kỹ thuật Hóa học
25 Nguyễn Bảo Duy 07/04/1993 Nam Kỹ thuật Hóa học
26 Trần Thị Hương 11/03/1992 Nữ Kỹ thuật Hóa học
27 Nguyễn Quang Khải 29/07/1994 Nam Kỹ thuật Hóa học
28 Trương Ngọc Nam 18/10/1995 Nam Kỹ thuật Hóa học
29 Hà Duy Thái 20/06/1992 Nam Kỹ thuật Hóa học
30 Đỗ Cao Trí 06/06/1994 Nam Kỹ thuật Hóa học
31 Ngô Quang Trung 05/11/1978 Nam Kỹ thuật Hóa học
32 Trương Thành Ty 30/11/1993 Nam Kỹ thuật Hóa học
33 Nguyễn Tuấn Anh 27/07/1994 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
34 Nguyễn Du 00/00/1991 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
35 Trần Mạnh Hùng 13/01/1992 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
36 Đào Thị Yến Khanh 09/02/1995 Nữ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
37 Nguyễn Thị Thảo Liên 19/07/1990 Nữ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
38 Nguyễn Văn Nghĩa 25/09/1988 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
39 Dương Thị Thanh Tâm 11/04/1995 Nữ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
40 Phạm Duy Thái 26/11/1979 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
41 Cao Hoàng Thành 20/10/1991 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
42 Lê Hoàng Phương Thảo 11/02/1989 Nữ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
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43 Trần Thị Ngọc Thị 07/02/1992 Nữ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
44 Lâm Hữu Quốc Tiến 14/07/1995 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
45 Nguyễn Minh Tiến 29/08/1994 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
46 Nguyễn Hữu Tín 14/10/1988 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
47 Trần Quốc Toản 07/02/1981 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
48 Lại Minh Trang 24/10/1991 Nữ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
49 Nguyễn Tân Xuân Tùng 09/05/1995 Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường
50 Phạm Hoàng Chí 11/06/1982 Nam Quản trị Kinh doanh
51 Nguyễn Tất Đạt 11/07/1993 Nam Quản trị Kinh doanh
52 Nguyễn Thị Thu Hằng 12/02/1992 Nữ Quản trị Kinh doanh
53 Huỳnh Quốc Huy 15/12/1992 Nam Quản trị Kinh doanh
54 Nguyễn Ngọc Kỳ 29/10/1995 Nam Quản trị Kinh doanh
55 Nguyễn Ngọc Lâm 08/09/1975 Nam Quản trị Kinh doanh
56 Đào Lê Hiền Lương 22/10/1995 Nữ Quản trị Kinh doanh
57 Nguyễn Trần Lê Na 30/12/1995 Nữ Quản trị Kinh doanh
58 Trần Thanh Thất 06/04/1974 Nam Quản trị Kinh doanh
59 Phạm Ngọc Triều 01/12/1984 Nam Quản trị Kinh doanh
60 Trương Thị Xuân Trúc 05/07/1994 Nữ Quản trị Kinh doanh
61 Trần Thúy Vy 09/04/1994 Nữ Quản trị Kinh doanh
62 Đới Thị Hồng Anh 20/12/1995 Nữ Tài chính Ngân hàng
63 Nguyễn Thị Duyên 01/12/1991 Nữ Tài chính Ngân hàng
64 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 25/10/1994 Nữ Tài chính Ngân hàng
65 Phạm Thanh Phong 06/10/1988 Nam Tài chính Ngân hàng
66 Nguyễn Tấn Phú 26/03/1989 Nam Tài chính Ngân hàng
67 Nguyễn Thị Kim Quyên 03/11/1982 Nữ Tài chính Ngân hàng
68 Tào Bích Thảo 01/05/1983 Nữ Tài chính Ngân hàng
69 Tạ Minh Thiện 28/03/1995 Nam Tài chính Ngân hàng
70 Nguyễn Văn Thuận 18/10/1981 Nam Tài chính Ngân hàng
71 Đặng Nguyễn Công Toàn 09/09/1993 Nam Tài chính Ngân hàng

(Danh sách có 71 thí sinh)


